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PHẦN 1
KÍCH THƯỚC & TẢI TRỌNG



Kiến thức sản phẩm VF 5 Plus

KÍCH THƯỚC & TẢI TRỌNG

Chiều dài cơ sở (mm) 2.513

Dài x Rộng x Cao (mm) 3.965 x 1.720 x 1.580 

Khoảng sáng gầm xe
không tải (mm)

182

Dung tích khoang
chứa hành lý (L) –
Có hàng ghế cuối

260L (ISO 3832)
331L (Liquid fill/Phương 

pháp đổ nước)

Dung tích khoang
chứa hành lý (L) –
Gập hàng ghế cuối

900L (ISO 3832)
1015L (Liquid fill/Phương 

pháp đổ nước)

VF 5 Plus nhỏ gọn, trẻ trung, cá tính cùng khoang nội thất hướng theo phong cách
tối giản, tiện dụng. Thiết kế nhỏ gọn giúp xe có thể di chuyển linh hoạt qua các
đường phố đông đúc một cách dễ dàng

KÍCH THƯỚC

TẢI TRỌNG

Trọng lượng không tải (Kg) 1360

Tải trọng (Kg) 325
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PHẦN 2
NGOẠI THẤT



BẠC - DESAT SILVERĐEN - JET BLACK TRẮNG - BRAHMINY WHITE

CAM - SUNSET ORANGEĐỎ - CRIMSON RED XANH - VINFAST BLUE
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MÀU NGOẠI THẤT (1-TONE)

NGOẠI THẤT



NÓC XE TRẮNG – BRAHMINY WHITE
THÂN XE XANH – VINFAST BLUE

NÓC XE BẠC – DESAT SILVER
THÂN XE ĐEN – JET BLACK

NÓC XE BẠC – DESAT SILVER
THÂN XE CAM – SUNSET ORANGE

NÓC XE BẠC – DESAT SILVER
THÂN XE ĐỎ – CRIMSON RED
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MÀU NGOẠI THẤT (2-TONE)

NGOẠI THẤT



NÓC XE XANH – VINFAST BLUE
THÂN XE BẠC – DESAT SILVER

NÓC XE CAM – SUNSET ORANGE
THÂN XE BẠC – DESAT SILVER

NÓC XE XANH – VINFAST BLUE
THÂN XE TRẮNG – BRAHMINY WHITE

NÓC XE CAM – SUNSET ORANGE
THÂN XE TRẮNG – BRAHMINY WHITE

NÓC XE CAM – SUNSET ORANGE
THÂN XE XANH – VINFAST BLUE

NÓC XE CAM – SUNSET ORANGE
THÂN XE ĐỎ – CRIMSON RED
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MÀU NGOẠI THẤT (2-TONE)

NGOẠI THẤT



Kiến thức sản phẩm VF 5 Plus

Hệ thống đèn pha halogen kích thước lớn đặt thấp kiểu hiện đại

Nắp ca-pô xuất hiện những đường gân dập nổi khỏe khoắn

1

1 Đèn pha, đèn định vị halogen

Đèn pha tự động bật/tắt2

2

Kính chắn gió chống tia UV3

3

Gương chiếu hậu chỉnh điện
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NGOẠI THẤT

KÍCH THƯỚC

Gương chiếu hậu báo rẽ



Kiến thức sản phẩm VF 5 Plus

Thân xe được phối 2 tông màu vô cùng thời thượng. Bộ la-zăng hợp kim kích thước 17 inch, tạo hình 5 chấu lớn

Ốp mặt ngoài gương chiếu hậu giống màu nóc xe, tay nắm cửa đồng màu thân xe, tạo nên sự đồng nhất trong thiết kế và thẩm mỹ

Tổng thể xe với sự xuất hiện của loạt đường gân dập nổi tạo sự mạnh mẽ, đúng chất SUV
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1 Viền cửa sổ màu đen 1

2 Ốp mặt ngoài gương

5

3
3 Tay nắm cửa

2

4 Đường gân dập nổi

45 La zăng 17 inch

THÂN XE

NGOẠI THẤT



Kiến thức sản phẩm VF 5 Plus

Cụm đèn xi-nhan, đèn lùi và đèn sau màu đỏ đặt thấp xuống dưới. Cánh lướt gió, ăng-ten vây cá mập cùng màu nóc xe.

Cản sau thiết kế khá hầm hố với màu đen bóng, càng nhấn mạnh vẻ khỏe khoắn trên VF 5 Plus
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1

2

4

1

5

Ăng ten vây cá mập

Cánh lướt gió

2

3
Đèn nhận dạng thương

hiệu phía sau (tấm

phản chiếu + thấu kính)

4 Cụm đèn hậu

5 Cản sau

3

ĐUÔI XE

NGOẠI THẤT



PHẦN 3 NỘI THẤT VÀ TIỆN NGHI



Kiến thức sản phẩm VF 5 Plus

Khoang nội thất VF 5 Plus thiết kế tối giản, hướng tới người dùng. Cách phối màu nội thất đồng điệu

với màu ngoại thất và nhấn nhá bằng các đường viền bắt mắt.

13

NỘI THẤT & TIỆN NGHI
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KIỂU DÁNG VÀ MÀU NỘI THẤT (CAM – ORANGE)

NỘI THẤT & TIỆN NGHI
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KIỂU DÁNG VÀ MÀU NỘI THẤT (ĐEN – BLACK)

NỘI THẤT & TIỆN NGHI
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KIỂU DÁNG VÀ MÀU NỘI THẤT (XANH – BLUE)

NỘI THẤT & TIỆN NGHI



Kiến thức sản phẩm VF 5 Plus

Vô lăng nhựa mềm

Nút bấm điều
khiển tính năng
giải trí, ADAS 

Nút xoay chuyển số

Đường viền ốp cửa gió
điều hòa, điều hòa chỉnh cơ

1 vùng

Màn hình cảm ứng 
8 inch

Bảng đồng hồ
thông tin lái

7 inch

NỘI THẤT & TIỆN NGHI



Kiến thức sản phẩm VF 5 Plus

Theo đuổi phong cách thiết kế tối giản,

khoang cabin VF 5 Plus đơn giản nhưng

không kém phần hiện đại với sự

hiện diện của 2 màn hình điện tử.

Vô-lăng xe là dạng D-cut thể thao với

các điểm nhấn màu bạc, mang đến vẻ

sang trọng cho mẫu SUV điện cỡ nhỏ.
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NỘI THẤT & TIỆN NGHI



Kiến thức sản phẩm VF 5 Plus

Túi khí trước: 02

Túi khí rèm: 02

Túi khí bên hông hàng ghế trước: 02

Hệ thống loa: 04

Hàng ghế 2: Gập 40:60
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Ghế ngồi được phối màu vô cùng cầu kỳ, tinh tế. 
Phần tựa đầu điều chỉnh độ cao, mang đến cảm giác thoải mái cho người dùng

NỘI THẤT & TIỆN NGHI

Tiêu chuẩn an toàn: ASEAN NCAP 3* (2023)



PHẦN 4 HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG



Kiến thức sản phẩm VF 5 Plus

ĐỘNG CƠ

Động cơ Motor x 1

Công suất tối đa (kW) 100

Mô men xoắn cực đại (Nm) 135

Tốc độ tối đa (Km/h) duy trì 1 phút 130

Tăng tốc 0-100Km/h (s) 12

PIN

Loại Pin Ternary lithium

Dung lượng pin (Kwh) - khả dụng 37.23

Quãng đường chạy một lần sạc đầy (Km) -
Điều kiện tiêu chuẩn đăng kiểm NEDC

>300

Công suất sạc AC tối đa (kW) 6.6 kW

Hệ thống phanh tái sinh 2 chế độ

Thời gian nạp pin bình thường (giờ) 2.2kW: 18h

Thời gian nạp pin nhanh nhất 30 phút (10%-70%)

Dẫn động Cầu trước

Chế độ lái Eco, Sport
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HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG



PHẦN 5
HỆ THỐNG KHUNG GẦM



Kiến thức sản phẩm VF 5 Plus

Hệ thống treo trước Độc lập, MacPherson

Hệ thống treo sau Dầm xoắn

GIẢM XÓC

TRỢ LỰC

Trợ lực lái Điện
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PHANH

Phanh trước Đĩa thông gió

Phanh sau Đĩa

HỆ THỐNG KHUNG GẦM



PHẦN 6 AN NINH – AN TOÀN



Kiến thức sản phẩm VF 5 Plus

Mức đánh giá an toàn ASEAN NCAP 3* (2023)

Hệ thống chống bó cứng phanh ABS Có (NCAP)

Chức năng phân phối lực phanh điện tử EBD Có

Hỗ trợ phanh khẩn cấp BA Có

Hệ thống cân bằng điện tử ESC Có

Chức năng kiểm soát lực kéo TCS Có

Hỗ trợ khởi hành ngang dốc HSA Có

Đèn báo phanh khẩn cấp ESS Có

Giám sát áp suất lốp iTPMS

Khóa cửa xe tự động khi xe di chuyển Có

Căng đai khẩn cấp ghế trước Có (NCAP)

Móc cố định ghế trẻ em ISOFIX, hàng ghế thứ 2 Có (NCAP)
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AN NINH AN TOÀN

* TƯƠNG ĐƯƠNG TIÊU CHUẨN AN TOÀN XE FADIL (THEO CHUẨN 2023)



PHẦN 7 CÁC TÍNH NĂNG ADAS



Kiến thức sản phẩm VF 5 Plus

GIÁM SÁT HÀNH TRÌNH THÍCH ỨNG

Giám sát hành trình thích ứng Giám sát hành trình cơ bản

CẢNH BÁO VA CHẠM

Cảnh báo giao thông phía sau Có

Cảnh báo điểm mù Có (NCAP)

Cảnh báo luồng giao thông đến khi mở cửa Có

HỖ TRỢ ĐỖ XE

Hỗ trợ đỗ phía sau Có

Hệ thống camera sau Có
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CÁC TÍNH NĂNG ADAS



PHẦN 8
CÁC TÍNH NĂNG 
THÔNG MINH



Kiến thức sản phẩm VF 5 Plus

ĐIỀU KHIỂN XE THÔNG MINH (Màn hình, giọng nói, C-App)

Điều khiển chức năng trên xe Có

Chế độ Người lạ Có

Chế độ Thú cưng Có

Chế độ Cắm trại Có

Chế độ giảm âm báo cho hành khách trên xe Có

THIẾT LẬP, THEO DÕI VÀ GHI NHỚ HỒ SƠ NGƯỜI LÁI

Đồng bộ và quản lý tài khoản Có

Cài đặt thời gian hoạt động của xe Có

ĐIỀU HƯỚNG - DẪN ĐƯỜNG

Định vị vị trí xe từ xa Có

AN NINH – AN TOÀN

Gọi cứu hộ tự động và dịch vụ hỗ trợ trên đường Có

Giám sát và cảnh báo xâm nhập trái phép Có

Chẩn đoán lỗi trên xe tự động Có

Đề xuất lịch bảo trì/bảo dưỡng tự động Có

Theo dõi và hiển thị thông tin tình trạng xe (Mức pin 

còn lại, mức nước làm mát,...)
Có
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CÁC TÍNH NĂNG THÔNG MINH



Kiến thức sản phẩm VF 5 Plus

TIỆN ÍCH GIA ĐÌNH VÀ VĂN PHÒNG

Hỏi đáp trợ lý ảo Có

Cá nhân hoá trải nghiệm trợ lý ảo Có

Giải trí thông qua đồng bộ với điện thoại Có

Giải trí âm thanh Có

Tích hợp điều khiển các thiết bị Smart Homes Có

Đồng bộ lịch và danh bạ điện thoại Có

Ứng dụng văn phòng Có

MUA SẮM CÁC SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ

Kết nối mua sắm trực tuyến (Gọi đồ ăn, mua sắm sản phẩm) Có

Đặt lịch hẹn dịch vụ Có

CẬP NHẬT PHẦN MỀM TỪ XA

Cập nhật phần mềm miễn phí FOTA Có (Chỉ MHU)

Cập nhật phần mềm thu phí SOTA Có (Chỉ MHU)
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CÁC TÍNH NĂNG THÔNG MINH

DỊCH VỤ VỀ XE

Nhận thông báo và đặt dịch vụ hậu mãi Có

Quản lý gói cước thuê pin trực tuyến Có

Lên lịch sạc pin theo thói quen sử dụng Có

Quản lý sạc Có

Giới thiệu tính năng xe Có



PHẦN 9 SO SÁNH VỚI ĐỐI THỦ



Kiến thức sản phẩm VF 5 Plus

So sánh chi phí lăn bánh và chi phí tiêu thụ nhiên liệu

 VinFast VF 5 Plus

(Thuê Pin) 

 VinFast VF 5 Plus

(Kèm Pin) 

 VinFast VF 5 Plus

(Thuê Pin) 

 VinFast VF 5 Plus

(Kèm Pin) 

 VinFast VF 5 Plus

(Thuê Pin) 

 VinFast VF 5 Plus

(Kèm Pin) 
 Hyundai i10  Kia Morning  Toyota Raize  Kia Sonet  Kia Sonet 

 KH cọc cam kết 

20tr 

 KH cọc cam kết 

20tr 
 KH cọc 10tr  KH cọc 10tr  KH thông thường  KH thông thường  1.2 AT HB  New Morning  1.5 Luxury  1.5 Premium 

1 Giá xe niêm yết chưa bao gồm pin (gồm VAT) 458,000,000            458,000,000            458,000,000            458,000,000            458,000,000            458,000,000            435,000,000      439,000,000      547,000,000 594,000,000 634,000,000

2 Giá Pin (gồm VAT)               80,000,000               80,000,000               80,000,000 

3 Khuyến mại               30,000,000               30,000,000               20,000,000               20,000,000 

4 Tổng giá bán (gồm VAT)             428,000,000             508,000,000             438,000,000             518,000,000             458,000,000             538,000,000       435,000,000       439,000,000       547,000,000       594,000,000       634,000,000 

5 Chi phí lăn bánh             454,000,000             534,000,000             464,000,000             544,000,000             484,000,000             564,000,000       513,200,000       517,680,000       638,640,000       691,280,000       736,080,000 

6 Chi phí nhiên liệu/tháng (1.500 km/tháng)                 2,180,230                    580,230                 2,180,230                    580,230                 2,180,230                    580,230          2,140,200          2,496,900          2,354,220          2,068,860          2,068,860 

Hạng mụcSTT

 Đối thủ phân khúc A SUV  Đối thủ phân khúc A H/B 



Kiến thức sản phẩm VF 5 Plus

VF hơn đối thủ

VF thua đối thủ

Model Xe  Hyundai i10  Kia Morning  Toyota Raize  Kia Sonet  Kia Sonet 

Variant Phiên bản 1.2AT New Morning Toyota Raize 1.5 Luxury 1.5 Premium

Price Giá Công Bố VND (Bao gồm VAT) VND 458,000,000 VND 435,000,000 VND 439,000,000 VND 547,000,000 VND 594,000,000 VND 634,000,000

1
Overall dimension 

(LxWxH) (mm)
Dài x Rộng x Cao (mm) 3,965 x 1,720 x 1,580 3,850 x 1,680 x 1,520 3,595 x 1,595 x 1,485 4,030 x 1,710 x 1,605 4,120 x 1,790 x 1,642 4,120 x 1,790 x 1,642

2 Wheelbase dimension Chiều dài cơ sở  2.513,0                                     2,450                                     2,400                                     2,525                                           2,500                                           2,500 

3
Trunk capacity (L) - seat 

up
Dung tích khoang hành lý (L) - chưa gập ghế

260L (ISO 3832)

331L (Liquid fill/Phương 

pháp đổ nước)

260                                       255                                       369                                              392                                              392 

4
Max. power (kW) / 

torque (Nm)
Công suất tối đa (kW) / Mô men xoắn cực đại (Nm) 100/135 62/114 62/120 72/140 84/144 84/144

5 Wheel size Kích thước La-zăng 17 15 15 17 16 16

6 Headlamp Đèn pha Halogen Halogen Halogen Projector LED LED LED

7 A/C Hệ thống điều hòa
Manual, 1 zone/

Chỉnh cơ, 1 vùng

Manual, 1 zone/

Chỉnh cơ, 1 vùng

Auto, 1 zone/

Tự động, 1 vùng

Automatic, 1 zone/

Tự động, 1 vùng

Automatic, 2 zone/

Tự động, 2 vùng

Automatic, 2 zone/

Tự động, 2 vùng

8 Brake Phanh trước/Phanh sau Ventilated disc/Disc Disc/Drum Disc/Drum Ventilated disc/Drum Ventilated disc/Drum Ventilated disc/Drum

9 Infotainment Screen Màn hình giải trí cảm ứng 8 Inch
8 Inch, horizontal, fixed/

8 Inch, nằm ngang, cố định

8 Inch, horizontal, fixed/

8 Inch, nằm ngang, cố định

9 Inch, horizontal, fixed/

9 Inch, nằm ngang, cố định

10.25 Inch, horizontal, fixed/

10.25 Inch, nằm ngang, cố định

10.25 Inch, horizontal, fixed/

10.25 Inch, nằm ngang, cố định

10
Driver information 

center display
Bảng đồng hồ thông tin lái 7 Inch 2.8 Inch Analog 7 Inch 3.5 Inch 3.5 Inch

11 Wifi connection Kết nối Wifi Yes No No No No No

12 Driver seat adjustment Điều chỉnh ghế lái
Manual 6 way/Chỉnh cơ 6 

hướng

6-way manual/

Chỉnh cơ 6 hướng

6-way manual/

Chỉnh cơ 6 hướng

6-way manual/Chỉnh cơ 6 

hướng

6-way power/Chỉnh điện 6 

hướng

6-way power/Chỉnh điện 6 

hướng

13 Airbag Hệ thống túi khí 6 2 2 6 6 6

 Đối thủ Hatchback hạng A  Đối thủ SUV hạng A 
 VF 5 

So sánh thông số kỹ thuật



Kiến thức sản phẩm VF 5 Plus

VF hơn đối thủ

VF thua đối thủ

Model Xe  Hyundai i10  Kia Morning  Toyota Raize  Kia Sonet  Kia Sonet 

Variant Phiên bản 1.2AT New Morning Toyota Raize 1.5 Luxury 1.5 Premium

Price Giá Công Bố VND (Bao gồm VAT) VND 458,000,000 VND 435,000,000 VND 439,000,000 VND 547,000,000 VND 594,000,000 VND 634,000,000

14 ADAS Các tính năng ADAS

Adaptive Cruise Control Giám sát hành trình thích ứng
Basic Cruise Control/Giám 

sát hành trình cơ bản
No No No No

Basic Cruise Control/Giám sát 

hành trình cơ bản

Collision Warning Cảnh báo va chạm Yes No No No No No

15 Smart Services Smart Services

Smart Control
Điều khiển xe thông minh: Chế độ người lạ, thú cưng, 

cắm trại, giảm âm cảnh báo hành khách trên xe
Yes No No No No No

User Profiles
Thiết lập, theo dõi HS người lái: đồng bộ quản lý TK, 

cài đặt thời gian hoạt động của xe
Yes No No No No No

Safety and Security
An ninh, an toàn: gọi cứu hộ khẩn cấp, cảnh báo xâm 

nhậm trái phép, trẩn đoán lỗi tự động…
Yes No No No No No

IN-CAR HOME AND 

OFFICE

Tiện ích gia đình và văn phòng: trợ lý ảo, tích hợp smart 

home, đồng bộ lịch cá nhân…
Yes No No No No No

E-Commerce Service Mua sắm các sản phẩm và dịch vụ Yes No No No No No

OVER THE AIR UPDATE Cập nhật phần mềm từ xa Yes No No No No No

16 Warranty CSBH 10 năm 10 5 3 3 3 3

 Đối thủ Hatchback hạng A  Đối thủ SUV hạng A 
 VF 5 

So sánh thông số kỹ thuật (tiếp)



Kiến thức sản phẩm VF 5 Plus

 Hyundai i10  Kia Morning  Toyota Raize  Kia Sonet 

 1.2 AT HB  New Morning  Toyota Raize  1.5 PREMIUM 

1 37.23 37.23                           -                             -                             -                             -   

2 >300  >300                           -                             -                             -                             -   

3                             3,117                             3,117                           -                             -                             -                             -   

4 12.41 12.41                           -                             -                             -                             -   

5                       1,600,000 

6                                 -                                   -   6 7 6.6 5.8

7                                 -                                   -                      23,780                    23,780                    23,780                    23,780 

1 Chi phí nhiên liệu 1 tháng. Giả định số KM           1,500                     2,180,230                        580,230              2,140,200              2,496,900              2,354,220              2,068,860 

2 Chi phí nhiên liệu 1 năm. Giả định số KM         18,000                   26,162,755                     6,962,755            25,682,400            29,962,800            28,250,640            24,826,320 

3 Chi phí nhiên liệu 3 năm. Giả định số KM         54,000                   78,488,264                   20,888,264            77,047,200            89,888,400            84,751,920            74,478,960 

4 Chi phí nhiên liệu 5 năm. Giả định số KM         90,000                 130,813,773                   34,813,773          128,412,000          149,814,000          141,253,200          124,131,600 

5 Chi phí nhiên liệu 10 năm. Giả định số KM       180,000                 261,627,546                   69,627,546          256,824,000          299,628,000          282,506,400          248,263,200 

Giá Xăng RON 95-III

Quãng đường chạy một lần sạc đầy pin (WLTP, km, dự kiến)

Đơn giá sạc điện: 3.117 VNĐ/kWh

Mức tiêu thụ kW/100km

Tiêu hao nhiên liệu trên 100km (Hỗn hợp)

Chi phí thuê pin/tháng

Dung lượng pin khả dụng (kWh)

VF 5 

(Thuê Pin)

 VF 5 

(Kèm Pin) 
Hạng mục/Loại xeSTT

So sánh chi phí nhiên liệu

KẾT LUẬN: CHI PHÍ NHIÊN LIỆU VF 5 PLUS ÍT HƠN ĐỐI THỦ KHOẢNG 19 TRIỆU/NĂM



THANK YOU


